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Họ và tên HS: 
Lớp: 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN:ĐỊA LÝ 6 

Năm học: 2011 – 2012 
Thời gian : 45’ ( không kể thời gian giao đề) 

ĐIỂM 

              

 
I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)         
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng.   
Câu 1: Các tầng của khí quyển xếp theo thứ tự từ mặt đất trở lên: 
  a. Bình lưu, đối lưu,  các tầng cao khí quyển.                b. Đối lưu, các tầng cao khí quyển, bình lưu. 

  c. Đối lưu, bình lưu, các tầng cao khí quyển. 

Câu 2: Khí áp là gì? 
  a. Sức ép của Khí quyển lên bề mặt Trái Đất          b. Sức ép của không khí lên khí quyển. 

  c. sức ép của lớp nước lên bề mặt Trái Đất.   

Câu 3 : Khái niệm thời tiết được dùng trong câu sau là đúng hay sai? 
 “ Thời tiết hôm nay: Buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ, chiều có mưa” 

  a. Đúng b. Sai 

Câu 4: Hơi nước trong không khí trên bề mặt Trái Đất được cung cấp chủ yếu từ nguồn nước: 
  a. Sông, hồ, ao b. Biển, đại dương 

  c. Sinh vật thải ra d. Băng tuyết tan 

câu 5:  Nối 2 cột A và B ( Ví dụ: cột A chọn 1, cột B chọn d thì ghi 1+d 
A - Các khối khí Trả lời B- Vị trí hình thành 

1. Nóng 

2. Lạnh 

3. Đại dương 

4. Lục địa 

1 +……… 

2 +……… 

3 +……… 

4 +……… 

a. Ở vĩ độ cao 

b. Ở vĩ độ thấp 

c. Trên đất liền 

d. Trên biển và đại dương 

II/ Phần tự luận: (6 điểm) 
Câu 1: Khoáng sản là gì? Kể tên và nêu công dụng của khoáng sản năng lượng. (2 điểm) 

Câu 2: Ở Quảng Nam người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 19
0
C, lúc 13 giờ được 26

0
C, lúc 21 giờ được 21

0
C. 

Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính. (2 điểm) 

Câu 3: Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa sông và hồ trên bề mặt đất.  (1 điểm) 

Câu 4: Sóng là gì ? Nguyên nhân nào hình thành sóng. Nêu những ảnh hưởng của sóng đối với con người.(1đ) 
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ĐÁP ÁN - MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 6 - HKII 
NĂM HỌC 2011-2012 

 
A/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng (mỗi câu 0, 5 điểm) 
Câu 1 2 3 4 
Đáp án c A a b 

  
Câu 5: Nối ý cột A với cột B cho phù hợp (2điểm) 
 1 + b, 2 + a, 3 + d, 4 + c 

B/ Phần tự luận: (6 điểm) 
Câu 1:  
+  Khoáng sản: là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác sử dụng. 

(1điểm) 

+  Các khoáng sản nhóm năng lượng: Than đá, than bùn, dầu mỏ, khí đốt…(0,5 điểm) 
+  Công dụng: Nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng, nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất (0,5 điểm) 
Câu 2:  
+  Nhiệt độ trung bình ngày bằng tổng nhiệt độ các lần đo chia số lần đo. (1điểm) 

+  Nhiệt độ trung bình ngày 20/4/2011 ở Quảng Nam là: (19 + 26 + 21) : 3 = 22
0
C (1điểm) 

Câu 3:  
+  Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt các lục địa.  (0,5 điểm) 

+  Hồ là khoảng nước động tương đối rộng và sâu trong đất liền (0,5 điểm) 

Câu 4:  
+ Sóng là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương. (0,3 điểm) 

+ Nguyên nhân hình thành sóng chủ yếu là do gió, ngoài ra còn do động đất ngầm dưới đáy Đại dương sinh ra 

sóng thần. (0,3 điểm) 

+  Ảnh hưởng của sóng: Tạo nên nhiều bải biển đẹp để phát triển du lịch, bên cạnh đó sóng Thần làm hư hỏng 

của cải vật chất và con người, sóng làm hư hỏng bờ kè đê… (0,4 điểm). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


